
      UBND HUYỆN BÌNH CHÁNH

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Đợt 1 Đợt 2 Cả 2 đợt

1 TH An Phú Tây 47 33 34 34

2 TH An Phú Tây 2 48 0 48 48

3 TH Bình Chánh 50 0 10 10

4 TH Bình Hưng 52 0 30 30

5 TH Cầu Xáng 59 48 49 97

6 TH Hưng Long 61 0 36 36

7 TH Huỳnh Văn Bánh 93 0 76 76

8 TH Kim Đồng 31 0 25 25

9 TH Lại Hùng Cường 51 51 51 102

10 TH Lê Minh Xuân 2 37 30 0 30

11 TH Lê Minh Xuân 3 38 0 31 31

12 TH Nguyễn Văn Trân 50 8 37 37

13 TH Phạm Văn Hai 57 57 57 114

14 TH Phong Phú 54 16 20 36

15 TH Phong Phú 2 43 43 43 86

16 TH Qui Đức 57 0 10 10

17 TH Tân Nhựt 17 15 2 17

18 TH Tân Nhựt 6 46 40 45 85

19 TH Tân Quý Tây 50 0 36 36

20 TH Tân Quý Tây 3 44 30 0 30

21 TH Tân Túc 46 27 30 57

22 TH Tân Túc 2 49 29 48 77

23 TH Trần Nhân Tôn 28 0 26 26

24 TH Trần Quốc Toản 69 67 67 134

25 TH Lương Thế Vinh 38 0 38 38

26 TH Vĩnh Lộc 1 41 31 30 61

27 TH Vĩnh Lộc 2 82 0 82 82

28 TH Vĩnh Lộc A 95 45 72 112

29 TH Vĩnh Lộc B 71 62 62 124

30 TH Võ Văn Vân 62 62 45 49

31 THCS Đa Phước 51 43 7 50

32 THCS Đồng Đen 75 58 60 118

33 THCS Gò Xoài 35 21 6 27

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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34 THCS Hưng Long 67 31 30 61

35 THCS Lê Minh Xuân 65 50 50 100

36 THCS Nguyễn Văn Linh 63 48 44 92

37 THCS Phong Phú 74 6 22 28

38 THCS Qui Đức 41 27 38 38

39 THCS Tân Nhựt 63 0 52 52

40 THCS Vĩnh Lộc A 84 68 16 84

41 THCS Võ Văn Vân 82 56 11 67

42 THCS Tân Túc 85 0 85 85

43 Trường Mẫu giáo Hoa Đào 13 11 10 21

44 Trường Mẫu giáo Hoa Phượng 22 20 18 38

45 Trường MN 30 - 4 27 19 18 37

46 Trường MN BaBy 42 20 20 40

47 Trường MN Hoa Anh Đào 34 30 30 60

48 Trường MN Hoa Hồng 27 20 0 20

49 Trường MN Hoa Lan 36 0 18 18

50 Trường MN Hoa Mai 46 1 43 44

51 Trường MN Hoa Phượng Hồng 36 31 9 31

52 Trường MN Hoa Sen 28 23 24 47

53 Trường MN Hoa Sen 2 21 4 18 22

54 Trường MN Hoa Sen 3 16 0 12 12

55 Trường MN Hoa Thiên Lý 30 20 15 35

56 Trường MN Hoa Thiên Lý 1 30 23 19 42

57 Trường MN Hoa Thiên Lý 2 16 14 16 30

58 Trường MN Hoàng Anh 33 14 26 40

59 Trường MN Hoàng Anh 2 23 23 23 46

60 Trường MN Hướng Dương 50 27 40 67

61 Trường MN Hướng Dương 2 42 33 0 33

62 Trường MN Ngọc Lan 30 18 12 30

63 Trường MN Phong Lan 35 14 0 14

64 Trường MN Quỳnh Anh 29 14 17 31

65 Trường MN Quỳnh Hương 2 15 0 15 15

66 Trường MN Sen Hồng 26 23 26 49

67 Trường MN Thủy Tiên 28 0 21 21

68 Trường MN Thủy Tiên 1 30 3 30 33

69 Trường MN Thủy Tiên 2 41 27 27 54

70 T.MN Mặt Trời Đỏ 12 9 9 9

71 T.MN Sơn Ca 23 0 3 3

3192 1543 2080 3474
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